
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 - THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ 

Điều thô các loại đang giao dịch ở mức giá sau (C&F HCM): 

 

2 - THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN 

Giá giao dịch ghi nhận được như sau (FOB HCM): 

Loại 

Nhà máy 

W180 

(USD/Lb) 

W210 

(USD/Lb) 

W240 

(USD/Lb) 

W320 

(USD/Lb) 

W450 

(USD/Lb) 

WS 

(USD/Lb) 

LP 

(USD/Lb) 

BRC & 

Smeta 
3,70 - 3,80 3,45 - 3,50 3,10 - 3,20 2,90 – 3,00 2,70 - 2,75 2,30 – 2,35 1,90  - 2,00 

BRC 
3,65-3,70 3,40 – 3,45 2,95 - 3,00 2,80 - 2,85 2,60 - 2,65 2,25 - 2,30 1,85 - 1,90 

HACCP 
3,55 -3,60 3,35 - 3,40 2,90 - 2,95 2,75 - 2,80 2,55 - 2,60 2,20 - 2,25 1,80 - 1,85 

Mức giá của các nhà máy có chứng nhận BRC và SMETA là bán cho các thị 

trường cao cấp như Nhật, Trung Quốc, Ả Rập…. 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất xứ 

 

Thu hồi 

(Lb) 

Số hạt 

 

Giá 

(USD/mt) 

IVC 46 200 1290 - 1310 

Ghana 48 200 1365 - 1375 

Guinea Bissau 51 220 1380 – 1410 



 

3 - GHI NHẬN, KHUYẾN CÁO 

a.Thị trường điều thô

ụ điều Việt Nam và 

Campuchia dự kiến sẽ 

kết thúc vào khoảng 

cuối tháng 4. Do mưa nhiều nên chất 

lượng không được tốt. Thu hồi giảm 

mạnh: Hiện tại, thu hồi chỉ ở mức 44-45 

lbs.  

Chào hàng điều thô từ châu Phi 

không nhiều, giá điều thô tiếp tục tăng. 

Các nhà máy nhỏ chủ yếu mua hàng từ 

kho ngoại quan. Những ngày gần đây, 

một lượng lớn hàng từ kho ngoại quan 

đã được bán ra.

b.Thị trường điều nhân 

au lễ Phục sinh thị trường 

có vẻ im ắng hơn. Tuy 

nhiên giá điều nhân vẫn 

đang ổn định và có xu hướng đi lên do 

giá điều thô vẫn đang tăng trong những 

ngày gần đây.  

Có một số khách hàng hỏi hàng 

cho giao xa nhưng người bán vẫn còn 

chần chừ chưa dám chào giá do họ chưa 

mua đủ lượng điều thô để sản xuất. Mặt 

khác còn do: Họ thấy giá điều thô vẫn 

đang trên đà tăng lên. 

 

c. Nhận định, khuyến cáo 

Khuyến nghị các hội viên và doanh nghiệp: Không nên ký hợp đồng bán điều nhân 

khi chưa có điều thô trong kho hoặc tính toán chưa thấy có lợi nhuận vì giá nđiều nhân 

có thể sẽ tăng trong những tháng tới theo đà tăng của giá điều thô. 
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1. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ THẾ GIỚI 

 

Bờ Biển Ngà 

 Từ đầu vụ 2022 đến nay, khoảng 560.000 tấn điều thô đã được thu hoạch. Trong 

đó, có khoảng 60.000 tấn được bán cho các nhà chế biến trong nước. Khoảng 200.000 

tấn đã được xuất khẩu sang các nước Châu Á, lớn nhất là Việt Nam và Ấn Độ. 

 

 

Ấn Độ 

 Vụ mùa mới không đạt như mong đợi. Có nơi, vụ mùa đến muộn và ra hoa chậm.  

2 tháng đầu năm 2022, Ấn Độ nhập khẩu 114.523 tấn điều thô với giá trung bình 1483 

USD/tấn chủ yếu từ Tanzania, Mozambique and Guinea Bissau. 

 

Benin 

 Theo một số chuyên gia, do mưa và vụ mùa đến chậm, chất lượng điều thô của 

Benin sẽ không được tốt. 

 

Guinea Conakry 

 Chất lượng điều thô ở Kankan không đồng đều: Từ 43 đến 46 tùy thuộc vào khu 

vực và cách lưu trữ của nó. Vụ mùa dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Năm. 

 

Hạt điều thô của Boke có chất lượng từ 50 đến 52 lbs, với độ ẩm cao: khoảng 

15%. số lượng hạt: từ 180 đến 195. 

 

Senegal 

 Thời tiết rất lạnh và nhiều gió nên ảnh hưởng đến việc ra hoa của cây điều . Vụ 

mùa mới bị chậm ít nhất hai tuần. Việc xuất khẩu sẽ bắt đầu từ đầu tháng 5. 

 

 

 

 

 



 

II. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN 

 

Ấn Độ 

 Nhu cầu đối với các loại nhân vỡ tiếp tục duy trì ở mức tốt. Giá đã tăng đáng kể 

đối với tất cả các mã hàng. Tồn kho điều nhân của các nhà chế biến ở mức thấp  

 

Trong hai tháng đầu năm 2022, Ấn Độ đã xuất khẩu 9.040 tấn nhân điều. Với 

giá trung bình là 7.869 USD / tấn.

( Văn phòng VINACAS tổng hợp từ báo nước ngoài) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


